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	QUỐC HỘI KHÓA XII

UỶ BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

VÀ MÔI TRƯỜNG
__________
Số:  749/BC-UBKHCNMT12
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Hà Nội, ngày  23  tháng 10 năm 2009


BÁO CÁO THẨM TRA 

DỰ ÁN LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
____________
Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 của Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KHCN-MT) được giao nhiệm vụ chủ trì thẩm tra dự án Luật An toàn thực phẩm (ATTP). Thực hiện nhiệm vụ thẩm tra, Ủy ban đã phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan tổ chức nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực tế tại một số địa phương; làm việc với một số bộ, cơ quan hữu quan; tổ chức hội thảo khoa học để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, một số chuyên gia trong và ngoài nước, Hội, hiệp hội có liên quan đến thực phẩm.

Căn cứ Tờ trình số 159/TTr-CP ngày 6/10/2009 của Chính phủ trình Quốc hội và dự thảo Luật kèm theo, ngày 13/10/2009, Ủy ban KHCN-MT đã họp toàn thể Ủy ban để thẩm tra dự án Luật này. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Bộ Y tế, đại diện Ban soạn thảo Dự án Luật An toàn thực phẩm, đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Tại phiên họp thứ 25, ngày 16/10/2009, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về Dự án Luật An toàn thực phẩm. Sau phiên họp này, Thường trực Ủy ban KHCN-MT đã nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo thẩm tra dự án Luật An toàn thực phẩm theo ý kiến kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

 Sau đây, Ủy ban KHCN-MT xin báo cáo Quốc hội ý kiến thẩm tra về dự án Luật An toàn thực phẩm.

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về sự cần thiết ban hành Luật

Về cơ bản, Ủy ban KHCN-MT nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật An toàn thực phẩm như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ và nhấn mạnh, việc ban hành Luật An toàn thực phẩm còn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, sức cạnh trạnh của hàng hóa nông sản thực phẩm và đẩy mạnh xuất khẩu nông sản thực phẩm. 

2. Về sự phù hợp của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật Việt Nam và quốc tế
a) Sự phù hợp của  dự thảo Luật với hệ thống pháp luật Việt Nam

Nội dung của dự thảo Luật cơ bản phù hợp và thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, đề nghị Ban soạn thảo rà soát các quy định trong dự thảo Luật, nếu thấy không cần thiết đặt ra quy định mới thì sửa đổi, bổ sung một số quy định cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Ví dụ:

- Khoản 1 và khoản 2 Điều 27 quy định "1. Trước khi quảng cáo, tổ chức, cá nhân có thực phẩm quảng cáo phải gửi thông tin sau đây tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về y tế để đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm:...",  "2. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về y tế khi tiếp nhận đăng ký có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm" là không phù hợp với quy định về quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo tại các Điều 15, 16 và 23 của Pháp lệnh về quảng cáo.

- Quy định tại khoản 4 Điều 52 của dự thảo Luật "Chính phủ quy định cụ thể việc ban hành các quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm” là không phù hợp với quy định tại Điều 27 của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

- Quy định tại khoản 2 Điều 53 của dự thảo Luật là không phù hợp với quy định về tổ chức cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực tại Điều 23 của Luật Thanh tra.

b) Sự phù hợp của dự thảo Luật với pháp luật quốc tế

An toàn thực phẩm có liên quan đến nhiều điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, gia nhập. Vì vậy, nội dung các quy định của dự thảo Luật cần nội luật hóa một số nguyên tắc cơ bản trong quy định của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), quy định của Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA) có liên quan đến ATTP, quy định về áp dụng các biện pháp bảo đảm ATTP trong Hiệp định về Vệ sinh an toàn thực phẩm và Kiểm dịch động thực vật (Hiệp định SPS) của Tổ chức thương mại thế giới, quy định về bảo đảm an toàn sinh học đối với thực phẩm biến đổi gen cho phù hợp với Nghị định thư Cartagena.

3. Về tính khả thi của các quy định trong dự thảo Luật 

Dự thảo Luật được xây dựng trên cơ sở tổng kết 6 năm thực hiện Pháp lệnh vệ sinh ATTP và kết quả giám sát tối cao của Quốc hội Khóa XII tại kỳ họp thứ 5 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh ATTP giai đoạn 2004-2008; tham khảo luật và kinh nghiệm quản lý của một số nước tiến tiến trên thế giới nên các quy định của dự thảo Luật cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới. Tuy nhiên, quy định tại một số điều, khoản của dự thảo Luật cần được chỉnh sửa để bảo đảm tính khả thi. Ví dụ:

- Tại khoản 2 Điều 4 dự thảo Luật quy định “Sản xuất, kinh doanh thực phẩm là hoạt động có điều kiện…”. Tuy nhiên, theo giải thích từ ngữ tại khoản 4 Điều 3 “Sản xuất thực phẩm là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt… trong quá trình sản xuất thực phẩm” thì quy định tại khoản 2 Điều 4 là không phù hợp đối với sản xuất thực phẩm ở quy mô nhỏ, hộ gia đình, cá nhân.

- Tại khoản 3 Điều 4 quy định “An toàn thực phẩm được quản lý trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, các quy định do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và các tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng” là không phù hợp đối với tất cả các loại thực phẩm và các loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Khoản 5 Điều 18 quy định sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống phải “duy trì các điều kiện bảo đảm thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất thực phẩm tươi sống” là khó áp dụng đối với những đối tượng kinh doanh thực phẩm tươi sống nhỏ lẻ tại các chợ, hộ nông dân sản xuất thực phẩm.

- Cần rà soát để bỏ bớt những quy định chung chung như “theo quy định của pháp luật” (khoản 1 Điều 21, khoản 4 và khoản 5 Điều 45...) và cần chỉ rõ theo quy định của pháp luật nào. 

- Dự thảo Luật cần bổ sung một số quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động tham gia vào chuỗi cung cấp thực phẩm; về giải quyết khiếu nại, tranh chấp và bồi thường thiệt hại về ATTP để bảo đảm tính khả thi.

- Hiện nay, các bộ đều là cơ quan quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực trong đó có lĩnh vực ATTP, vì vậy cần làm rõ quy định “bộ quản lý nhà nước chuyên ngành” (tại khoản 1 Điều 31, khoản 3 Điều 12, khoản 2 Điều 14, khoản 3 Điều 33, khoản 2 Điều 35, khoản 1 Điều 36, Điều 41, khoản 3 Điều 52,...), “Bộ quản lý ngành, lĩnh vực” (tại khoản 6 Điều 52) và “cơ quan quản lý nhà nước về ATTP” (tại các điều 58, 59 và 60) là những bộ nào để thấy rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ này. 

II. VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ ÁN LUẬT  

1. Về đối tượng điều chỉnh 

Qua thảo luận, có 2 loại ý kiến khác nhau:

- Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, Luật An toàn thực phẩm nên điều chỉnh cả sản phẩm khai thác ngoài tự nhiên. 

- Loại ý kiến thứ hai cho rằng, Luật chỉ nên quy định về ATTP đối với thực phẩm mà con người có thể kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất ra chúng. ATTP của sản phẩm khai thác ngoài tự nhiên sẽ được áp dụng theo các quy định liên quan trong Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo vệ môi trường... 

Ủy ban KHCN-MT thấy rằng, theo định nghĩa của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm CODEX thì “thực phẩm” 
 được hiểu bao hàm cả thực phẩm khai thác ngoài tự nhiên. Thực tế, Luật về thực phẩm của Cộng đồng châu Âu 
, Luật An toàn thực phẩm của Trung Quốc... có quy định điều chỉnh đối với loại thực phẩm khai thác ngoài tự nhiên. Ở nước ta, việc khai thác, sử dụng thực phẩm khai thác ngoài tự nhiên là khá phổ biến, sản lượng thủy sản khai thác hàng năm tương đối lớn 
; ngộ độc do sử dụng thực phẩm khai thác ngoài tự nhiên còn cao 
; pháp luật hiện hành còn thiếu quy định về ATTP đối với loại thực phẩm này. Vì vậy, Luật An toàn thực phẩm cần có quy định điều chỉnh đối với thực phẩm khai thác ngoài tự nhiên để vừa bảo đảm ATTP, vừa đáp ứng yêu cầu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.
2. Về nguyên tắc áp dụng pháp luật (Điều 2) 

Về vấn đề này có 2 loại ý kiến khác nhau:

-  Loại ý kiến thứ nhất tán thành với quy định như dự thảo Luật.

-  Loại ý kiến thứ hai đề nghị bỏ Điều này vì không cần thiết. 

Ủy ban KHCN-MT tán thành với loại ý kiến thứ hai vì Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế đã quy định rõ về nguyên tắc áp dụng pháp luật nên không cần thiết quy định thành một điều riêng trong Luật. 

3. Về điều kiện chung về bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Mục 1 Chương III) 

Có 2 loại ý kiến khác nhau:

- Loại ý kiến thứ nhất đề nghị nên quy định điều kiện đối với sản xuất, kinh doanh (SX-KD) thực phẩm như điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, con người... và khi đủ các điều kiện nói trên thì sẽ được cấp giấy phép kinh doanh thực phẩm.

- Loại ý kiến thứ hai tán thành với quy định như dự thảo Luật vì theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì SX-KD thực phẩm bắt buộc phải áp dụng quy chuẩn kỹ thuật. Trong quy chuẩn kỹ thuật đã có quy định về mức, chỉ tiêu, yêu cầu liên quan đến ATTP, bao gồm cả điều kiện SX-KD thực phẩm, con người, quy trình sản xuất... Theo phương thức này, người SX-KD thực phẩm sẽ đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp; tuân thủ bắt buộc quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến bảo đảm ATTP; chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy; công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm thực phẩm do mình sản xuất ra. 

Ủy ban KHCN-MT thấy rằng, theo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh ATTP trong giai đoạn 2004 - 2008 thì việc cấp giấy chứng nhận cơ sở SX-KD đủ điều kiện VSATTP còn bất cập, việc cấp giấy chứng nhận cơ sở SX-KD đủ điều kiện VSATTP trung bình cả nước chỉ đạt 11,6%. Nếu quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở SX-KD đủ điều kiện VSATTP như đã làm thời gian qua sẽ gây ách tắc, khó khăn cho cơ sở SX-KD thực phẩm. Do đó, việc quản lý SX-KD thực phẩm nên theo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Mặt khác, thực phẩm là sản phẩm, hàng hóa đặc thù, có tầm quan trọng đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người và phát triển giống nòi nên cần thiết phải quản lý chặt chẽ. Vì vậy, để phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, dự thảo Luật nên quy định quản lý điều kiện SX-KD thực phẩm theo hướng:

- Đối với thực phẩm thông thường như lương thực, đường, bánh kẹo,... thì quản lý điều kiện SX-KD trên cơ sở tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

- Đối với thực phẩm có nguy cơ cao như thịt, rau quả tươi sống, sữa, thủy sản… thì ngoài việc tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật các cơ sở SX-KD loại thực phẩm này phải có giấy phép do cơ quan quản lý nhà nước về ATTP cấp. Cơ quan quản lý nhà nước về ATTP sẽ quy định điều kiện cấp phép, thẩm quyền cấp phép, Danh mục thực phẩm thuộc diện cơ sở SX-KD phải có giấy phép. 

Ngoài ra, để việc quản lý đạt được hiệu quả thì các Bộ có liên quan cần sớm ban hành các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thực phẩm để phục vụ công tác quản lý; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về ATTP và xây dựng lộ trình thực hiện phương thức quản lý mới này. 

4. Về quy định đăng ký bản công bố hợp quy, thể hiện dấu hợp quy 

Có 2 loại ý kiến khác nhau:

- Loại ý kiến thứ nhất tán thành với quy định trong dự thảo Luật về đăng ký bản công bố hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng (khoản 2 Điều 9, khoản 3 Điều 10, khoản 4 Điều 11) và quy định về thể hiện dấu hợp quy trên nhãn thực phẩm sản xuất trong nước (khoản 2 Điều 29).

- Loại ý kiến thứ hai cho rằng, không nên quy định về đăng ký bản công bố hợp quy đối với sản phẩm thực phẩm. Nhiều nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản,... đều không quy định đăng ký bản công bố hợp quy và thể hiện dấu hợp quy trên nhãn thực phẩm mà chỉ quy định về cấp giấy phép cho cơ sở SX-KD thực phẩm khi SX-KD một số loại thực phẩm theo Danh mục do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành. 
Về vấn đề này, Ủy ban KHCN-MT thấy rằng, theo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì thực phẩm là hàng hóa thuộc đối tượng phải đăng ký bản công bố hợp quy, phải thể hiện dấu hợp quy trên nhãn sản phẩm. Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 4 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa cũng có quy định: “… sản phẩm, hàng hóa phục vụ quốc phòng, an ninh và sản phẩm hàng hóa đặc thù khác thì tuân thủ nguyên tắc chung của Luật này và được điều chỉnh cụ thể bằng văn bản pháp luật khác”. Mặt khác, trên thực tế, việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy chỉ phù hợp với sản phẩm công nghiệp, khó áp dụng đối với thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, thực phẩm không có bao gói sẵn, thức ăn đường phố... Vì vậy, để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thông lệ quốc tế, Ủy ban KHCN-MT đề nghị Luật ATTP chỉ nên quy định chứng nhận hợp quy đối với một số chỉ tiêu về an toàn, về mức dinh dưỡng tối thiểu, giới hạn cho phép về vi sinh vật, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng chất kháng sinh, hóa chất tồn dư trong thực phẩm tươi sống… đối với thực phẩm trong Danh mục thực phẩm thuộc diện SX-KD phải có giấy phép; đồng thời bỏ quy định về thể hiện dấu hợp quy trên nhãn thực phẩm.

5. Về quản lý thực phẩm biến đổi gen 

Về vấn đề này có 2 loại ý kiến khác nhau:

 - Loại ý kiến thứ nhất tán thành với quy định như dự thảo Luật là thực phẩm biến đổi gen phải đáp ứng các điều kiện:

+  “Có giấy chứng nhận an toàn sinh học do cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất thành phần biến đổi gien trong thực phẩm cấp”(điểm b khoản 2 Điều 12).

+  “Đối với thực phẩm...  biến đổi gen hoặc nguyên liệu thực phẩm biến đổi gen phải ghi rõ trên nhãn dòng chữ “Thực phẩm biến đổi gen” hoặc “Biến đổi gen” bên cạnh tên thành phần có gen bị biến đổi” (điểm d  khoản 2 Điều 29).

- Loại ý kiến thứ hai cho rằng, cần quy định trong Luật mức giới hạn tỷ lệ nguyên liệu biến đổi gen trong thực phẩm cần phải ghi nhãn để kiểm soát.

Ủy ban KHCN-MT nhận thấy, quản lý thực phẩm biến đổi gen là vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Hiện nay, chưa có kết luận khoa học xác định chắc chắn tác hại của thực phẩm biến đổi gen. Tuy vậy, trên thế giới hiện có 2 loại quan điểm về quản lý loại thực phẩm này:

- Khối các nước trong Liên minh châu Âu thì có quan điểm quản lý chặt chẽ thực phẩm biến đổi gen này, thực phẩm có tỷ lệ nguyên liệu biến đổi gen trên 0,9% đều phải ghi nhãn; một số nước như Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc... thì yêu cầu ghi nhãn đối với sản phẩm có tỷ lệ nguyên liệu biến đổi gen cao hơn mức giới hạn, dao động từ  1%  đến  5%  tùy theo từng nước.

- Một số nước như Mỹ, Argentina, Canada, Malaysia, Philippin và một số nước khác thì có quan điểm không ghi “thực phẩm biến đổi gen” trên nhãn thực phẩm. Việc quản lý thực phẩm này áp dụng như đối với thực phẩm thông thường.

Việt Nam là nước xuất khẩu nông sản thực phẩm lớn trên thế giới 
; ngành công nghệ sinh học, đặc biệt công nghệ gen ở Việt Nam còn mới mẻ nên sản xuất thực phẩm biến đổi gen còn đang ở giai đoạn nghiên cứu. Vì vậy, để phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và thông lệ quốc tế, dự thảo Luật cần quy định theo hướng: Thực phẩm biến đổi gen là phải ghi trên nhãn khi vượt giới hạn tỷ lệ quy định và giao Chính phủ quy định cụ thể mức giới hạn tỷ lệ nguyên liệu biến đổi gen trong thực phẩm cần phải ghi trên nhãn.

 6. Về quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (Chương IX)

  Có 2 loại ý kiến khác nhau:

- Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, dự thảo Luật cần phân công, phân cấp cụ thể trách nhiệm của các bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp để khi Luật có hiệu lực thì thực thi được ngay, tránh tình trạng phải đợi Nghị định hướng dẫn thi hành. 

- Loại ý kiến thứ hai đề nghị trong dự thảo Luật cần phân công rõ trách nhiệm của Bộ Y tế là Bộ chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về ATTP, còn đối với các bộ khác nên giao Chính phủ phân công cụ thể; đồng thời phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương trong quản lý nhà nước về ATTP.

Ủy ban KHCN-MT tán thành với loại ý kiến hai; đề nghị bỏ Điều 51 quy định về nội dung quản lý nhà nước vì không cần thiết, chuyển Điều 52 về Chương I (Những quy định chung); đồng thời bổ sung vào Điều 52 nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, theo hướng: 

-  Bảo đảm việc quản lý xuyên suốt trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm. 

- Tránh việc một cơ sở SX-KD thực phẩm có nhiều cơ quan quản lý nhà nước vào thanh tra, kiểm tra. 

- Giảm bớt đầu mối các bộ tham gia vào công tác quản lý thực phẩm; không gây xáo trộn lớn về bộ máy tổ chức của các Bộ được phân công quản lý nhà nước về ATTP hiện nay. 

- Phân cấp mạnh cho Ủy ban nhân dân các cấp trong quản lý nhà nước về ATTP.

7. Về kiểm tra an toàn thực phẩm (Mục 2 Chương X)

Có 2 loại ý kiến khác nhau:

- Loại ý kiến thứ nhất tán thành với quy định như dự thảo Luật. Tuy nhiên, cần làm rõ việc kiểm tra ATTP được áp dụng đối với tất cả các loại thực phẩm hay chỉ đối với thực phẩm có nguy cơ cao.

- Loại ý kiến thứ hai đề nghị không nên quy định về nội dung này vì đã được quy định đầy đủ, cụ thể trong Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Ủy ban KHCN-MT thấy rằng, thực phẩm trước hết là sản phẩm, hàng hóa nhưng là sản phẩm, hàng hóa đặc thù nên cũng phải tuân thủ các quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
. Vì vậy, dự thảo Luật ATTP cần làm rõ về nội dung kiểm tra ATTP, tổ chức thực hiện kiểm tra để tránh trùng lặp, chồng chéo, mâu thuẫn với quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đề nghị chỉ quy định kiểm tra ATTP đối với thực phẩm trong Danh mục thực phẩm phải có giấy phép SX-KD để bảo đảm ATTP, đồng thời tiết kiệm chi phí chung cho xã hội. 

III- VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA DỰ THẢO LUẬT
1. Về giải thích từ ngữ (Điều 3)

Có ý kiến cho rằng, giải thích một số thuật ngữ tại Điều 3 dự thảo Luật cần được rà soát, chỉnh sửa để bảo đảm tính chính xác, phù hợp với thông lệ quốc tế và sử dụng thống nhất trong Luật. Ví dụ như “sản xuất thực phẩm” (khoản 4), “sơ chế thực phẩm” (khoản 5), “chế biến thực phẩm” (khoản 6), “kinh doanh thực phẩm” (khoản 7), “ô nhiễm thực phẩm”, “hạn sử dụng”, “thực phẩm đặc biệt”. Ngoài ra, cần bổ sung một số thuật ngữ như “mối nguy ATTP”, “sản xuất ban đầu” (hoạt động sản xuất thực phẩm trong công đoạn trước sơ chế, chế biến thực phẩm); bỏ một số thuật ngữ đã thông dụng, không cần thiết phải giải thích. 
2. Về hạn sử dụng thực phẩm

Theo quy định của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm (CODEX) tại tiêu chuẩn CODEX STAN 1-1985 thì khái niệm thời hạn sử dụng được dùng đối với thực phẩm là “thời hạn sử dụng tốt nhất trước ngày” 
, “ngày sử dụng cuối” 
, “ngày sản xuất”. Tuy nhiên, thời hạn sử dụng của thực phẩm hiện nay phụ thuộc nhiều vào công nghệ sản xuất, điều kiện bảo quản, phương pháp bảo quản thực phẩm. Do vậy, trong Luật cần làm rõ các khái niệm nói trên để phù hợp với thông lệ quốc tế và thuận tiện cho việc xác định và xử lý các vi phạm pháp luật có liên quan đến hạn sử dụng thực phẩm.

3. Nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm (Điều 4)

Dự thảo Luật quy định 4 nguyên tắc quản lý ATTP. Tuy nhiên, các nguyên tắc này cần được cụ thể hóa để bảo đảm tính khả thi trong thực tế, ví dụ như nguyên tắc “người SX-KD thực phẩm phải chịu trách nhiệm về ATTP do mình SX-KD” (khoản 2 Điều 4), “...phân công trách nhiệm rõ ràng, phối hợp liên ngành chặt chẽ” (khoản 4 Điều 4) chưa được cụ thể hóa trong dự thảo Luật. Ngoài ra, đề nghị bổ sung một số nguyên tắc trong quản lý ATTP, đó là :

 - Việc kiểm soát ATTP phải thực hiện trong toàn bộ quá trình của chuỗi cung cấp thực phẩm, lấy phòng ngừa là chính.

- Việc quản lý ATTP phải dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá mối nguy và kết quả nghiên cứu khoa học.

-  Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

- Quản lý ATTP phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ; không được tạo ra rào cản không cần thiết đối với hoạt động SX-KD thực phẩm.

4. Về chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm (Điều 5)

Có ý kiến cho rằng nội dung quy định của Điều này chưa thể hiện rõ những lĩnh vực, hoạt động mà Nhà nước cần tập trung đầu tư như nâng cao năng lực quản lý nhà nước; kiểm soát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; ngăn chặn, khắc phục sự cố về ATTP; quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn, đầu tư xây dựng hệ thống kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước về ATTP; thông tin giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; chính sách hỗ trợ, khen thưởng, khuyến khích doanh nghiệp SX-KD thực phẩm an toàn;... Ngoài ra, đề nghị làm rõ những hoạt động dịch vụ cần xã hội hóa phục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo đảm ATTP. 

5. Về điều kiện đối với các loại thực phẩm đặc biệt (Điều 12)

- Có ý kiến đề nghị, không nên quy định về thử nghiệm lâm sàng đối với thực phẩm chức năng lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường (điểm c khoản 1 Điều 12) vì thực phẩm chức năng không phải là thuốc. Tuy nhiên, cần quy định kiểm nghiệm về chỉ tiêu dinh dưỡng, an toàn về vi sinh vật, kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật… và chứng cứ khoa học xác minh “chức năng” của thực phẩm đó. Ngoài ra, đề nghị dự thảo Luật cần quy định rõ về nguyên tắc, yêu cầu quản lý đối với thực phẩm chức năng như yêu cầu về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu; yêu cầu về chất lượng, an toàn, tính hiệu quả của thực phẩm chức năng
.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về điều kiện đối với “thực  phẩm công thức dùng cho trẻ nhỏ” (khoản 12 Điều 3) vì đây cũng là những loại thực phẩm rất quan trọng đối với sức khoẻ của trẻ nhỏ và cộng đồng.
 6. Về quản lý thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể 

a) Về quản lý thức ăn đường phố: Trong dự thảo Luật đã có một mục riêng (Mục 5 Chương III) quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với thức ăn đường phố. Tuy nhiên, do đặc thù phát triển từ một nước nông nghiệp, sản xuất chế biến thủ công, quy mô hộ gia đình nên các cơ sở chế biến thức ăn đường phố khá phổ biến, đa số chưa bảo đảm ATTP. Loại hình kinh doanh thức ăn đường phố phụ thuộc và chịu tác động rất lớn của tập quán ăn, uống và điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương. Số lượng cơ sở SX- KD thức ăn đường phố rất lớn trong khi lực lượng thanh tra, kiểm tra còn thiếu. Vì vậy, dự thảo Luật cần có quy định theo nguyên tắc phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương và giao Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc ban hành quy định quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động SX-KD thức ăn đường phố.

b) Về quản lý bếp ăn tập thể: Kết quả giám sát tối cao của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh ATTP cho thấy tình trạng ngộ độc thực phẩm do ăn tại bếp ăn tập thể, đặc biệt tại bếp ăn tập thể của các khu công nghiệp vẫn có chiều hướng gia tăng
. Vì vậy, trong dự thảo Luật cần có mục hoặc điều quy định quản lý ATTP đối với bếp ăn tập thể, trong đó quy định về cách thức chế biến, lưu mẫu, trách nhiệm của chủ cơ sở sản xuất, bếp trưởng trong việc thực hiện quy định bảo đảm ATTP. 

7. Về truy nguyên nguồn gốc thực phẩm 

Truy nguyên nguồn gốc thực phẩm là điều kiện bắt buộc trong quản lý ATTP hiện đang được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, đây là vấn đề còn mới, kinh nghiệm quản lý của nước ta chưa nhiều. Vì vậy, để quản lý thực phẩm phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam, dự thảo Luật cần bổ sung một số quy định về việc xây dựng mạng lưới thực thi, giám sát việc truy nguyên nguồn gốc thực phẩm; phương thức truy nguyên nguồn gốc thực phẩm (như ghi thông tin trên nhãn sản phẩm, sử dụng mã số, mã vạch cho thực phẩm); hồ sơ thực phẩm; trách nhiệm của các cơ quan quản lý chuyên ngành trong việc truy nguyên nguồn gốc thực phẩm; mức giới hạn không bảo đảm ATTP cần phải truy nguyên nguồn gốc thực phẩm; trách nhiệm pháp lý của người ra quyết định truy nguyên nguồn gốc thực phẩm để tránh bị lợi dụng, phát sinh tiêu cực; trách nhiệm của doanh nghiệp về việc tự truy nguyên nguồn gốc thực phẩm nếu thấy sản phẩm của mình không bảo đảm ATTP cho người tiêu dùng,.v.v.

Ngoài ra, cần bổ sung quy định về truy nguyên nguồn gốc thực phẩm đối với sản phẩm chế biến thủ công, hộ gia đình để bảo đảm tính khả thi trong thực tế. 

8. Về quản lý điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu (Mục 1 Chương V)
Có ý kiến đề nghị bỏ quy định “phải đăng ký bản công bố hợp quy đối với thực phẩm nhập khẩu” tại điểm a khoản 1 Điều 31. Vì khoản 1 Điều 31 đã quy định “thực phẩm, phụ gia thực phẩm,... nhập khẩu phải tuân thủ quy định bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm được quy định tại Chương II của Luật này...” và khoản 2 Điều 9 Chương II đã quy định áp dụng đăng ký bản công bố hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến, có bao gói sẵn trong nước và cũng được áp dụng đối với thực phẩm nhập khẩu.
Có ý kiến cho rằng tại điểm a khoản 1 Điều 32 quy định không áp dụng kiểm tra nhà nước về ATTP đối với “thực phẩm mang theo người để tiêu dùng cá nhân không quá số lượng phải nộp thuế nhập khẩu” là không hợp lý mà nên quy định kiểm tra bằng cảm quan đối với thực phẩm mang theo người nhập cảnh qua cửa khẩu.

Ngoài ra, đề nghị cần làm rõ trong quy định về trình tự, thủ tục nhập khẩu thực phẩm sự khác biệt giữa “giải tỏa thực phẩm ” (điểm a, khoản 1 Điều 33) với “thông quan thực phẩm” (điểm b khoản 1 Điều 33); loại thực phẩm nào phải có Giấy đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm, loại thực phẩm nào thì phải có Thông báo kết quả kiểm tra xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu. 
9. Về thanh tra chuyên ngành ATTP

Thực tế giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh ATTP cho thấy, số lượng cơ sở SX-KD thực phẩm rất lớn trong khi lực lượng thanh tra còn thiếu và yếu. Thanh tra chuyên ngành VSATTP mới được thành lập ở Trung ương, chưa có ở địa phương 
; hoạt động của thanh tra chuyên ngành ATTP còn kém hiệu quả. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn về quản lý nhà nước về ATTP, dự thảo Luật cần quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành ATTP theo hướng:

-  Thanh tra chuyên ngành về ATTP được thành lập ở TW và địa phương. 
-  Tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành về ATTP ở trung ương do Bộ trưởng các bộ được phân công quản lý nhà nước về ATTP quyết định; ở địa phương do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

10. Về chế tài xử lý vi phạm

Hiện tại, việc xử lý vi phạm pháp luật về ATTP được thực hiện theo nhiều văn bản pháp luật khác nhau như pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, pháp luật về thủy sản, pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa... nên mức xử phạt còn chưa đồng bộ
. Vì vậy, đề nghị bổ sung trong dự thảo Luật quy định về nguyên tắc xử lý vi phạm pháp luật về ATTP; mức xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP và giao cho Chính phủ quy định cụ thể để bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa và việc xử lý vi phạm pháp luật về ATTP được thực hiện thống nhất.
Ngoài những nội dung trên đây, Uỷ ban KHCN-MT và các vị đại biểu Quốc hội đã góp ý cụ thể về bố cục, kỹ thuật văn bản, nội dung các điều, khoản của dự thảo Luật để đảm bảo các quy phạm pháp luật được chính xác, đúng nghĩa.     
***
Kính thưa Quốc hội,

Dự án Luật An toàn thực phẩm trình Quốc hội Khóa XII, kỳ họp thứ 6 chậm hơn so với quy định tại khoản 2 Điều 42 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, việc soạn thảo dự án Luật đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung của dự thảo Luật cơ bản đã thể chế hóa được các quan điểm của Đảng và Nhà nước về tăng cường quản lý và đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và hội nhập kinh tế quốc tế. Ủy ban KHCN-MT thấy rằng, dự án Luật đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6.

 Xin kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực Chính phủ;

- Lưu vụ: HC, KHCN-MT.
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(Kèm theo Báo cáo thẩm tra số 749 /BC-UBKHCNMT12 ngày 23/10/2009)

I - CÁC ĐỊNH NGHĨA LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CODEX, CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

1. Các định nghĩa của CODEX liên quan đến an toàn thực phẩm 

1. Thực phẩm là bất kỳ chất nào đó qua chế biến, sơ chế hay còn tư​ơi sống, đ​ược sử dụng cho con ngư​ời, bao gồm nước uống, kẹo cao su hay các chất đư​ợc sử dụng trong sản xuất, chế biến hoặc xử lý thực phẩm nhưng không bao gồm mỹ phẩm, thuốc lá và d​ược phẩm.

2. Vệ sinh thực phẩm bao gồm các điều kiện và các biện pháp cần thiết đối với quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản và phân phối thực phẩm được thiết kế để đảm bảo an toàn, lành lặn, nguyên vẹn cho các sản phẩm phù hợp cho con ng​ười tiêu  thụ.

3. Phụ gia thực phẩm có nghĩa là bất kỳ chất nào không được tiêu thụ bình thường như​ thực phẩm và không được sử dụng như​ một nguyên liệu đặc thù cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm có thể có hoặc không có giá trị dinh dưỡng, việc cho chúng vào thực phẩm chỉ nhằm mục đích công nghệ (bao gồm cả mục đích cảm quan) trong quá trình sản xuất, chế biến, xử lý, bao gói, vận chuyển hoặc nhằm mục đích giữ nguyên một đặc tính nào đó của thực phẩm hay tạo ra (trực tiếp hay gián tiếp) đặc tính mong muốn nào đó trong thực phẩm hoặc sản phẩm phụ của nó trở thành một thành phần của thực phẩm hay có ảnh hưởng đến đặc tính của thực phẩm đó. Phụ gia thực phẩm không bao gồm “chất ô nhiễm” hoặc các chất khác được thêm vào thực phẩm để duy trì hay cải thiện chất l​ượng dinh dư​ỡng của thực phẩm.

4. Chất ô nhiễm là bất kỳ chất nào không đ​ược cho thêm một cách chủ động vào thực phẩm như​ng lại xuất hiện trong thực phẩm do kết quả của quá trình sản xuất (bao gồm cả các công đoạn thực hiện tại cánh đồng, khu chăn nuôi gia súc, và thuốc thú y), chế biến, xử lý, bao gói, vận chuyển, l​ưu kho hoặc do ô nhiễm môi trường gây ra. Chất ô nhiễm không bao gồm mẫu côn trùng, lông các loài gặm nhấm hay các yếu tố ngoại lai khác. 

5. Thuốc bảo vệ thực vật là bất kỳ chất nào đ​ược sử dụng nhằm mục đích ngăn chặn, tiêu diệt, thu hút, đuổi hoặc kiểm soát các loại động vật gây hại bao gồm cả các loài động vật, thực vật không mong muốn trong quá trình sản xuất, bảo quản, vận chuyển, phân phối và chế biến thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi hoặc có thể đ​ược sử dụng để kiểm soát vật ký sinh ngoài ở động vật. Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm cả các chất đ​ược sử dụng có mục đích nhất định ví dụ như chất tăng trư​ởng thực vật, chất làm rụng lá, chất làm khô, chất làm mỏng vỏ hoa quả, chất ngăn ngừa sự nảy mầm và các chất được sử dụng cho cây trồng cả trước và sau khi thu hoạch nhằm bảo quản trong quá trình lưu kho và vận chuyển. Thuật ngữ thuốc bảo vệ thực vật không bao gồm phân bón, chất dinh dưỡng động thực vật, phụ gia thực phẩm và thuốc thú y.

6. Tồn dư thuốc bảo vệ thực vật là bất kỳ chất nào có trong thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp, hoặc thức ăn gia súc do kết quả của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thuật ngữ tồn dư​ thuốc bảo vệ thực vật bao gồm cả các dẫn xuất của một loại thuốc bảo vệ thực vật, ví dụ như các​ sản phẩm chuyển hóa, chất chuyển hóa, sản phẩm phản ứng, các tạp chất có độc tính cao.

7. Thuốc thú y là bất kỳ chất nào đ​ược áp dụng hoặc sử dụng cho các động vật dùng làm thực phẩm, như​ thịt hay sữa của động vật, gia cầm, cá, ong nhằm mục đích điều trị, phòng bệnh hoặc chẩn đoán bệnh hoặc để biến đổi một số chức năng sinh lý hoặc thói quen.

8. Tồn d​ư thuốc thú y bao gồm các hợp chất gốc hoặc là chất chuyển hóa của bất kỳ phần ăn đ​ược nào của sản phẩm động vật, bao gồm tồn d​ư các tạp chất liên quan của thuốc thú y.

9. Chất hỗ trợ chế biến là bất kỳ chất nào hay vật liệu nh​ưng không bao gồm thiết bị hoặc dụng cụ, mà không được sử dụng như bản thân nguyên liệu thực phẩm, chúng được sử dụng có chủ định cho quá trình chế biến các nguyên liệu tươi sống, thực phẩm hoặc nguyên liệu thực phẩm để thực hiện một mục đích công nghệ nhất định trong quá trình xử lý hoặc chế biến nhưng có thể có tồn dư hoặc dẫn xuất trong các sản phẩm cuối cùng một cách không chủ ý.

2. Các thuật ngữ của CODEX về phân tích nguy cơ liên quan đến an toàn thực phẩm

1. Mối nguy: là một tác nhân sinh học, hóa học hay vật lý có trong thực phẩm và có thể gây tác hại đến sức khoẻ.

2. Nguy cơ: là khả năng gây ảnh hư​ởng sức khoẻ và mức độ ảnh hư​ởng, tần suất xuất hiện một hay nhiều mối nguy trong thực phẩm.

3. Phân tích nguy cơ: là một quá trình bao gồm 3 thành phần: đánh giá nguy cơ, quản lý nguy cơ và thông tin nguy cơ.

4. Đánh giá nguy cơ: là một quá trình khoa học bao gồm các bước sau: (i) xác định mối nguy, (ii) mô tả mối nguy, (iii) đánh giá phơi nhiễm, và (iv) mô tả nguy cơ.

5. Mô tả mối nguy: là việc đánh giá định tính hoặc định lượng bản chất của tác hại đối với sức khoẻ liên quan đến các tác nhân sinh học, hóa học và vật lý có thể có trong thực phẩm. Đối với các tác nhân hóa học, cần phải có đánh giá liều lượng làm ảnh hưởng. Đối với các tác nhân sinh học và vật lý, cũng cần phải có đánh giá liều lượng ảnh hư​ởng nếu thu thập được đầy đủ số liệu.

6. Đánh giá liều lượng ảnh hưởng: là việc xác định mối liên quan giữa mức độ phơi nhiễm (liều l​ượng) đối với một tác nhân hóa học, sinh học hay vật lý và tần suất của các tác hại đối với sức khoẻ liên quan (ảnh hưởng).

7. Đánh giá phơi nhiễm: là việc đánh giá định tính hoặc định lượng việc ăn các tác nhân sinh học, hóa học và vật lý thông qua thực phẩm cũng như​ sự phơi nhiễm đối với các nguồn khác nếu có liên quan.

8. Mô tả nguy cơ: là việc đánh giá định tính hoặc định lượng, bao gồm cả độ không chắc chắn của khả năng xuất hiện và tần suất của các tác hại đã biết hoặc tiềm tàng trong một quần thể dựa vào việc xác định mối nguy, mô tả mối nguy và đánh giá phơi nhiễm.

9. Quản lý nguy cơ: khác với đánh giá nguy cơ, quản lý nguy cơ là quá trình cân đong sự thay đổi chính sách theo tư vấn của các bên có liên quan, xem xét đánh giá nguy cơ và các yếu tố khác liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng và xúc tiến thương mại, trong trư​ờng hợp cần thiết sẽ lựa chọn các giải pháp phòng ngừa và kiểm soát phù hợp.

10. Thông tin nguy cơ: là sự trao đổi thông tin và quan điểm về nguy cơ, các yếu tố liên quan đến nguy cơ và nhận thức nguy cơ thông qua quá trình phân tích nguy cơ giữa người đánh giá nguy cơ, ng​ười quản lý nguy cơ, ng​ười tiêu dùng, ngành sản xuất, viện nghiên cứu và các bên liên quan khác, bao gồm cả việc giải thích các kết quả của đánh giá nguy cơ và cơ sở đ​ưa ra các quyết định trong quản lý nguy cơ.

11. Mức tối đa đối với một chất ô nhiễm trong thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi là hàm lượng tối đa của chất đã đ​ược Uỷ ban Codex khuyến cáo là mức cho phép trong các sản phẩm đó.

12. Mức khuyến cáo là mức tối đa của một chất trong thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi đ​ược Uỷ ban Codex khuyến cáo là mức chấp nhận đư​ợc đối với sản phẩm đó để đ​ược tham gia vào thư​ơng mại quốc tế. Khi giới hạn mức khuyến cáo (GL) bị vư​ợt quá, Chính phủ cần quyết định xem liệu thực phẩm đó có được lưu thông trong phạm vi lãnh thổ hay phạm vi quyền hạn của mình hay không và theo ph​ương thức nào.

13. Giới hạn tối đa tồn d​ư  thuốc bảo vệ thực vật là hàm l​uợng tối đa chất tồn dư​ bảo vệ thực vật (đ​ược biểu thị bằng mg/kg) đư​ợc Uỷ ban Codex khuyến cáo là cho phép trong sản phẩm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

14. Giới hạn tồn d​ư thuốc thú y là hàm lư​ợng tối đa chất tồn dư​ do kết quả của việc sử dụng thuốc thú y (đư​ợc biểu thị bằng mg/kg hay mg/kg trọng lư​ợng) mà đ​ược Uỷ ban Codex khuyến cáo được phép hoặc công nhận là có thể chấp nhận đư​ợc trong thực phẩm.
3. Các định nghĩa trong Luật Thực phẩm của Cộng đồng châu Âu (Luật EC số 178/2002)

Điều 2. Định nghĩa thực phẩm  

Thực phẩm chỉ mọi chất hay sản phẩm, chế biến, chế biến 1 phần hay không qua chế biến, dùng cho mục đích ăn uống hay có thể được con người sử dụng để ăn uống.
Khái niệm này bao gồm cả đồ uống, kẹo cao su, và tất cả những chất, kể cả nước, được đưa một cách có chủ ý vào hàng hoá thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế hay xử lý. Riêng đối với nước phải tuân thủ quy định của Điều 6 Chỉ thị 98/83/EC, không phương hại đến những tiêu chuẩn của các Chỉ thị 80/778/EEC và 98/83.

Thực phẩm không bao gồm: 

- Thức ăn cho động vật.
- Động vật sống không dự định cho người tiêu dùng.
- Rau quả trước khi thu hoạch.

- Các loại dược phẩm theo định nghĩa ở các Chỉ thị 65/65/CEE và 92/73 của Hội đồng (22).
- Các loại mỹ phẩm theo định nghĩa tại Chỉ thị 89/622/EEC của Hội đồng (23).
- Thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá theo định nghĩa của Chỉ thị 89/622/CEE của Hội đồng (24).

- Ma tuý và chất dưỡng thần theo định nghĩa của Công ước Duy nhất của Liên Hợp Quốc về các chất ma tuý năm 1961 và Công ước của Liên hợp Quốc về các chất dưỡng thần năm 1971.

 - Dư lượng và các chất ô nhiễm.
Điều 3. Các định nghĩa khác
Trong phạm vi quy định này, những định nghĩa sau được sử dụng:
1. Hệ thống luật về thực phẩm: các quy định pháp lý, các văn bản thực thi luật hoặc văn bản hành chính quy định liên quan đến hóa học thực phẩm nói chung, và an toàn thực phẩm nói riêng ở phạm vi cộng đồng hoặc từng quốc gia. Hệ thống pháp luật về thực phẩm điều chỉnh tất cả các khâu của quá trình sản xuất, chế biến và phân phối hàng hoá thực phẩm, và tương tự, của thực phẩm dự định hoặc có thể được dùng cho chăn nuôi động vật dùng làm thực phẩm.

2. Doanh nghiệp thực phẩm: tất cả những xí nghiệp nhà nước hoặc tư nhân thực hiện những hoạt động trong các khâu của quá trình sản xuất, chế biến và phân phối hàng hoá thực phẩm, dù với mục đích thu lợi hoặc không thu lợi.
3. Người kinh doanh thực phẩm: là cá nhân, các cá nhân, hoặc tổ chức có nhiệm vụ đảm bảo sự tuân thủ các quy định của hệ thống pháp luật thực phẩm trong các nhà máy thực phẩm mà họ kiểm soát.
4. Thức ăn cho động vật: tất cả những chất hoặc sản phẩm, kể cả các chất phụ gia, đã qua chế biến, chế biến một phần hoặc không qua chế biến, được dùng làm thức ăn động vật qua đường miệng.
5. Xí nghiệp thức ăn động vật: tất cả những xí nghiệp nhà nước hoặc tư nhân thực hiện những hoạt động sản xuất, chế biến, chế tạo, lưu kho, vận chuyển hoặc phân phối thức ăn cho động vật với mục đích kiếm lợi hoặc không, bao gồm tất cả những người sản xuất, chế biến, lưu kho các thức ăn dùng cho động vật.
6. Người kinh doanh trong lĩnh vực thức ăn động vật: là một người hoặc một nhóm người, một tổ chức có nhiệm vụ đảm bảo việc tuân thủ các quy định của hệ thống pháp luật thực phẩm ở các nhà máy thức ăn động vật mà họ kiểm soát.
7. Việc bán lẻ là những thao tác vận chuyển và/hoặc việc chế biến hàng hoá thực phẩm kể cả việc lưu kho chúng tại địa điểm bán hoặc việc giao bán cho người tiêu dùng cuối cùng, kể cả việc giao hàng đơn thuần, việc bán theo đơn đặt hàng, các nhà ăn của nhà máy, các nhà ăn tập thể, các nhà hàng và những hoạt động dịch vụ nhà hàng tương tự, việc buôn bán các cửa hàng, trung tâm buôn bán và người bán buôn.
8. Đưa ra thị trường: việc lưu giữ hàng hoá thực phẩm hoặc động vật làm thức ăn cho động vật khác để bán, bao gồm cả việc chào bán chúng và tất cả các hình thức nhượng lại hàng, phải trả tiền hoặc miễn phí, việc bán, phân phối và các hình thức chuyển nhượng đã nói.
9. Mối nguy: một hoạt động có khả năng gây hại đối với sức khoẻ, làm nảy sinh một nguy hiểm.
l0. Phân tích mối nguy: quá trình gồm ba thao tác có ảnh hưởng qua lại: đánh giá các mối nguy, quản lý các mối nguy và thông tin về mối nguy.
11. Đánh giá mối nguy: quá trình dựa trên những cơ sở khoa học gồm bốn giai đoạn: xác định nguy cơ, xác định tính chất của chúng, đánh giá khả năng xảy ra, và tính chất của mối nguy.
12. Quản lý mối nguy: quá trình tách biệt với đánh giá mối nguy, đóng góp vào việc cân bằng cho những khác biệt về chính sách có khả năng xảy ra, có tham khảo ý kiến của các bên liên quan, nhằm đánh giá mối nguy và các nhân tố hợp pháp khác, và khi cần thiết, chọn ra biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát thích hợp.

13. Thông tin về mối nguy: việc trao đổi qua lại trong suốt quá trình phân tích mối nguy các thông tin và ý kiến về nguy cơ và mối nguy, các yếu tố của mối nguy và việc nhận thức về mối nguy, giữa trách nhiệm đánh giá mối nguy với trách nhiệm quản lý mối nguy, giữa người tiêu dùng, các nhà máy thức ăn động vật và thực phẩm, hàng nghìn trường đại học và các bên khác có quan tâm, đặc biệt là việc giải thích kết luận đánh giá các mối nguy và cơ sở của các quyết định đã thực hiện trong lĩnh vực quản lý mối nguy.
14. Chất độc hại là tác nhân sinh học, hoá học hoặc vật lý có mặt trong hàng hoá thực phẩm hoặc thức ăn cho động vật hoặc tình trạng của các hàng hoá thực phẩm hoặc thức ăn cho động vật có thể gây ra ảnh hưởng xấu cho sức khoẻ.
15. Khả nặng truy xuất nguồn gốc: là khả năng cho phép truy tìm tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất, chế biến, phân phối của một sản phẩm thực phẩm, một sản phẩm thức ăn động vật, một động vật dùng để chế biến thực phẩm hoặc một chất được dùng để đưa vào, hoặc có thể được đưa vào một sản phẩm thực phẩm hoặc thức ăn cho động vật.
16. Các công đoạn của quá trình chế biến, sản xuất và phân phối: tất cả các công đoạn, bao gồm cả hoạt động nhập khẩu và tính từ công đoạn sản xuất ban đầu, của một hàng hoá thực phẩm, cho tới hoạt động lưu kho, vận chuyển, bán hoặc phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng, và trong một số trường hợp, hoạt động nhập khẩu, sản xuất, chế biến, lưu kho, vận chuyển, phân phối, bán và phân phối thức ăn cho động vật.
17. Sản xuất ban đầu: là việc sản xuất, chăn nuôi hoặc nuôi lớn những sản phẩm ban đầu, bao gồm cả thu hoạch, vắt lấy sữa và vỗ động vật nuôi trước khi giết mổ. Nó cũng gồm cả việc săn bắn, đánh bắt, thu hái các sản phẩm tự nhiên. 
18. Người tiêu dùng cuối cùng: là người tiêu dùng sau cùng của một hàng hoá thực phẩm, người không sử dụng hàng hoá ấy như là 1 phần của quá trình hay một hoạt động của một nhà máy thuộc lĩnh vực thực phẩm.

4. Các định nghĩa trong Luật An toàn thực phẩm của Trung Quốc

“Điều 99. Giải thích từ ngữ 

1. Thực phẩm là bất cứ chất nào có thể ăn và/hoặc uống được dù được chế biến hoặc không được chế biến, kể cả các chất vừa được sử dụng làm thực phẩm và làm thuốc, trừ các chất chỉ được sử dụng với mục đích duy nhất là thuốc.
2. An toàn thực phẩm là việc đảm bảo thực phẩm không độc hại, vô hại và tuân thủ với các yêu cầu dinh dưỡng hợp lý, và đảm bảo thực phẩm không gây ra bất cứ mối nguy hiểm cấp tính, tạm thời hoặc kinh niên nào cho sức khoẻ con người.
3. Thực phẩm đóng gói sẵn là thực phẩm đã được đóng gói sẵn hoặc sản xuất dưới dạng bao bì hoặc nguyên liệu đóng gói theo số lượng đã ấn định.
4. Phụ gia thực phẩm là bất cứ chất tự nhiên hay nhân tạo nào được sử dụng để cải thiện chất lượng, màu sắc, hương vị và mùi vị của thực phẩm, và được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm hoặc sử dụng cùng thực phẩm để chống ăn mòn, giữ sạch hoặc tuân thủ các yêu cầu về công nghệ chế biến.
5. Nguyên liệu bao bì và đồ đựng thực phẩm là các sản phẩm làm bằng giấy, tre, gỗ, kim loại, sứ, nhựa, cao su, sợi tự nhiên, sợi hoá học hay thuỷ tinh, được sử dụng để đựng thực phẩm hoặc phụ gia thực phẩm, hoặc để phủ bên ngoài nhưng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm hoặc phụ gia thực phẩm.
6. Thiết bị và dụng cụ thực phẩm là các máy móc, ống, dây chuyền, đồ đựng, thiết bị, đồ ăn và các vật dụng khác tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm hoặc phụ gia thực phẩm trong quá trình sản xuất, phân phối và sử dụng thực phẩm hoặc phụ gia thực phẩm.
7. Chất tẩy rửa và tẩy uế thực phẩm là các chất được sử dụng trực tiếp để rửa hoặc tiệt trùng các đồ ăn, các thiết bị và dụng cụ thực phẩm hoặc các đồ đựng hoặc nguyên liệu bao bì thực phẩm có tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
8. Thời hạn sử dụng là thời hạn trước ngày nêu trong phần "Sử dụng tốt nhất trước ngày" khi đó thực phẩm đóng gói sẵn vẫn đảm bảo giá trị trong điều kiện bảo quản được chỉ dẫn trên nhãn mác.
9. Bệnh có nguồn gốc từ thực phẩm là bất cứ loại bệnh lây lan, độc hại hay các bệnh khác do vi khuẩn gây bệnh gây ra nhiễm vào cơ thể con người qua thực phẩm.
10. Ngộ độc thực phẩm là các bệnh cấp tính, tạm thời hay bệnh khác có nguồn gốc từ thực phẩm gây ra do ăn phải thực phẩm bị nhiễm bẩn hoặc có chứa các chất độc hay gây hại.
11. Sự cố an toàn thực phẩm là bất cứ sự cố nào xảy ra do ngộ độc thực phẩm, bệnh có nguồn gốc từ thực phẩm, nhiễm bẩn thực phẩm, hoặc các sự cố khác phát sinh từ thực phẩm và gây hại tới sức khoẻ con người.
5. Các định nghĩa trong Luật Thực phẩm của Thái Lan

Điều 4.

1. Thực phẩm là những thứ có thể ăn được và những thứ duy trì sự sống:

 Chất không kể hình dạng có thể ăn, uống, ngậm hoặc đưa vào cơ thể qua đường miệng hoặc đường khác nhưng không bao gồm thuốc, các chất an thần, gây nghiện;

 Chất chủ ý sử dụng hoặc sử dụng như thành phần trong sản xuất thực phẩm bao gồm phụ gia thực phẩm, chất tạo màu hay tạo mùi.

2. Thực phẩm được kiểm soát là thực phẩm được Bộ trưởng công bố trên công báo là thực phẩm cần phải kiểm soát chất lượng hay tiêu chuẩn;

3. Công thức chế biến thực phẩm là danh mục các chất được sử dụng như thành phần trong sản xuất thực phẩm với hàm lượng xác định.

4. Bao bì là bất kỳ vật liệu nào được dùng để chứa đựng, gói thực phẩm;

5. Sản xuất có nghĩa tạo ra, trộn lẫn, thay đổi dạng sản phẩm kể cả sang bao;

6. Bán hàng bao gồm phân phối, trao đổi cũng như sở hữu với mục đích để bán.

6. Các định nghĩa trong Luật thực phẩm của Malaysia

Điều 2. Giải thích thuật ngữ.

1. Quảng cáo bao gồm bất kỳ một sự trình bày dưới bất kỳ hình thức nào có thể nhằm mục đích xúc tiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp việc bán hàng hoặc chuyển nhượng khác đối với bất kỳ một loại thực phẩm nào.

2. Động vật bao gồm bất cứ động vật 4 chân hoặc chim được thuần hóa hoặc hoang dã; cá, bò sát hoặc côn trùng mà toàn bộ hoặc một phần của chúng được con người tiêu thụ.

3. Trang thiết bị bao gồm toàn bộ hoặc một bộ phận của bất cứ thiết bị máy móc, dụng cụ, được dùng hoặc dự định sử dụng trong chế biến, chuẩn bị, bảo quản, bán hàng hoặc cung ứng bất cứ một loại thực phẩm nào.

4. Phòng thí nghiệm được chấp thuận là phòng thí nghiệm được Bộ trưởng chấp thuận.

5. Thực phẩm bao gồm các sản phẩm được sản xuất, bày bán cho nhu cầu ăn uống của con người hoặc được sử dụng làm nguyên liệu trong chế biến, bảo quản đối với thực phẩm và đồ uống kể cả các loại mứt kẹo, kẹo cao su, và bất cứ một thành phần nào được sử dụng trong các loại thực phẩm, đồ uống mứt kẹo và kẹo cao su nói trên.

6. Nhập khẩu là việc đưa thực phẩm từ nước ngoài vào Malaysia bằng đường bộ, đường thủy hoặc hàng không để bán ngoại trừ những loại thực phẩm tạm nhập tái xuất ra khỏi Malayxia ngay bằng cùng một phương tiên tàu thủy hoặc máy bay mà không phải xếp dỡ, chuyển tàu.

7. Nhà nhập khẩu bao gồm mọi cá nhân có thể là chủ hàng, người gửi hàng, người nhận hàng, đại lý hoặc trung gian là người sở hữu hoặc có trách nhiệm trông coi hoặc kiểm soát lô hàng thực phẩm nhập khẩu.

8. Nhãn sản phẩm bao gồm mọi dấu hiệu, mác, hình ảnh hoặc cách mô tả khác được viết, in, vẽ, đánh dấu, sơn, dập nổi hoặc khắc chìm, được đính vào hoặc đặt bên trong, hay đi kèm với bất kỳ một loại thực phẩm nào.

9. Kiểm tra y tế bao gồm việc kiểm tra về vật lý, vi sinh vật, hóa học, dịch bệnh, dư lượng bức xạ và việc kiểm tra này có thể bao gồm việc phân tích và xét nghiệm các tiêu bản dịch thể, mô cơ hoặc chất thải.

10. Bao gói bao gồm mọi vật liệu mà trong đó thực phẩm được bao gói, che phủ, chứa đựng toàn bộ hoặc một phần được bao gói bằng bất cứ cách nào bao gồm cả rổ, rá, thùng, khay hoặc bất cứ đồ vật chứa đựng nào có thể đóng, mở được.

11. Niêm phong bao gồm việc thu giữ một số lượng lớn thực phẩm hoặc lưu mẫu thực phẩm để phân tích, trong thời gian đợi kết quả phân tích.

12. Bán hàng bao gồm việc chào hàng, bảo quản, trưng bày để bán, chuyển giao, vận chuyển, giao hàng hoặc trao đổi, chuyển nhượng. 

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA EC VỀ SỰ AN TOÀN CỦA HÀNG HÓA THỰC PHẨM, TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỰC PHẨM 

1. An toàn của hàng hóa thực phẩm

1. Không một hàng hoá thực phẩm nào được đưa ra thị trường nếu đó là hàng hoá nguy hại.
2. Một hàng hoá thực phẩm được coi là nguy hại khi nó được xem như:
a) Có hại cho sức khoẻ. 
b) Không đủ điều kiện cho người tiêu dùng.
3. Để xác định một hàng hoá thực phẩm là nguy hại, cần xem xét:
a) Các điều kiện tiêu dùng hàng hoá thực phẩm thông thường của người tiêu dùng ở mỗi giai đoạn sản xuất, xử lý và phân phối;
b) Các thông tin cung cấp cho người tiêu dùng bao gồm các thông tin ghi trên nhãn mác, hoặc các thông tin chung khác cho người tiêu dùng về việc ngăn ngừa những ảnh hưởng có hại cho tính vệ sinh ban đầu của một hàng hoá thực phẩm hay một loại thực phẩm cụ thể.
4.  Để xác định một hàng hoá thực phẩm là có hại cho sức khoẻ cần xem xét:
a) Ảnh hưởng có nguy cơ xảy ra ngay lập tức và/hoặc trong một thời gian ngắn và/hoặc trong một thời gian dài do một hàng hoá thực phẩm gây ra cho sức khoẻ không chỉ của một người đã tiêu dùng thực phẩm đó, mà còn đối với con cháu của họ;
b) Những ảnh hưởng có hại có khả năng tích tụ;

c) Tính nhạy cảm đặc biệt với vấn đề vệ sinh của một số người tiêu dùng cụ thể khi tiêu dùng hàng hoá thực phẩm. 
5. Để xác định một hàng hoá thực phẩm là không đủ điều kiện cho người tiêu dùng, cần xem xét để biết hàng hoá thực phẩm đó thuộc dạng không thể dùng cho người, qua mục đích sử dụng thực phẩm đã được định từ trước, qua nguyên nhân lây nhiễm, xem xét nguồn gốc bên ngoài hoặc nguồn gốc khác, hay qua sự thối rữa, tình trạng hư hại hoặc sự phân huỷ của nó.
6. Khi một hàng hóa thực phẩm nguy hại là một phần của một lô hàng hay của một chuyến hàng có các sản phẩm cùng loại hay có cùng một mô tả, phải suy đoán là toàn bộ hàng hoá thực phẩm trong lô hàng hoặc trong chuyến hàng ấy cũng nguy hại như thế, trừ khi có một đánh giá chi tiết chứng minh rằng không có bằng chứng nào cho thấy phần còn lại của lô hàng hoặc của chuyến hàng cũng rất nguy hại.

7. Những hàng hoá thực phẩm tuân thủ các quy định cụ thể của Cộng đồng về an toàn hàng hoá thực phẩm, ở những quy định ngỏ của các điều khoản này được coi là an toàn.
8. Sự tuân thủ của một hàng hoá thực phẩm đối với các quy định hiện hành áp dụng riêng cho loại hàng hóa đó không có nghĩa là các Cơ quan có thẩm quyền không được phép thực hiện những biện pháp thích hợp để hạn chế đưa sản phẩm này vào thị trường, hoặc để yêu cầu thu hồi nó khỏi thị trường, nếu có lý do để nghi ngờ rằng, bất kể sự tuân thủ, hàng hoá thực phẩm này là nguy hiểm.

9. Trong trường hợp không có các quy định cụ thể của Cộng đồng, hàng hoá thực phẩm phải được coi là hợp pháp nếu chúng tuân thủ các quy định của luật pháp về thực phẩm của nước Thành viên mà nó được tiếp thị, những quy định này phải xây dựng và áp dụng không phương hại đến Hiệp ước, đặc biệt là các điều 28 và 30 của Hiệp ước.

 (Điều 14, Luật EC số 178/2002)

2. Truy xuất nguồn gốc thực phẩm (hay truy nguyên nguồn gốc)
1. Khả năng truy xuất nguồn gốc của hàng hoá thực phẩm, thức ăn động vật, động vật để sản xuất thực phẩm và tất cả những chất khác dự định đưa vào hoặc có khả năng được đưa vào hàng hoá thực phẩm hay thức ăn cho động vật phải được thiết lập ở tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất, chế biến và phân phối.

2. Những người kinh doanh lĩnh vực thực phẩm và thức ăn động vật phải có biện pháp để xác định được tất cả những người đã cung cấp cho họ một hàng hóa thực phẩm, thức ăn cho động vật và động vật để sản xuất thực phẩm hoặc tất cả các chất dự định đưa vào hoặc có khả năng được đưa vào thực phẩm hoặc thức ăn cho động vật.
Nhằm mục đích trên, những người kinh doanh sử dụng các hệ thống hoặc thủ tục cho phép đưa ra thông tin cần xác định theo yêu cầu cụ thể của Cơ quan có thẩm quyền. 
3. Những người kinh doanh trong lĩnh vục thực phẩm và thức ăn động vật sử dụng những hệ thống và thủ tục cho phép xác định các nhà máy mà sản phẩm của họ đã được chuyển tới. Thông tin này sẽ được cung cấp theo yêu cầu cụ thể của các Cơ quan có thẩm quyền.
4. Hàng hoá thực phẩm và thức ăn cho động vật đã được đưa ra thị trường của Cộng đồng hoặc sẽ được dán nhãn mác hay được định dạng bằng một phương thức thích hợp để dễ dàng truy xuất nguồn gốc, có sự trợ giúp của các giấy tờ hoặc thông tin phù hợp phải tuân thủ đúng quy định được ghi trong các điều khoản cụ thể hơn.
5. Các quy định nhằm áp dụng những quy định của điều khoản này trong những lĩnh vực cụ thể có thể được phê chuẩn theo đúng thủ tục được nêu tại Điều 58.

(Điều 18, Luật EC số 178/2002)
______________________
� Theo tiêu chuẩn Codex stan 1-1985, tại điều 2 về giải thích thuật ngữ quy định: Thực phẩm là những chất, được chế biến hay chế biến một phần hoặc ở dạng nguyên liệu thô chủ định dùng để ăn uống cho con người, bao gồm đồ uống, kẹo cao su, những chất sử dụng trong quá trình sản xuất, chế biến hoặc bổ sung vào thực phẩm, không bao gồm mỹ phẩm, thuốc lá và các chất  được sử dụng như thuốc.


� Khoản 17 Điều 3 Quy định  số 178/2002 ngày 28/1/2002 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu thiết lập các nguyên tắc và yêu cầu chung của hệ thống pháp luật thực phẩm được áp dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm từ 01/01/2005.


3 Theo thống kê của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2008, cả nước có khoảng 130.000 tàu khai thác đánh bắt thủy hải sản, với sản lượng thủy sản khai thác tự nhiên 2,14 triệu tấn, với giá trị sản xuất 38.632 tỷ đồng; đã xuất khẩu sang EU với gần 85.000 tấn (chiếm 24,2% tổng sản lượng thủy sản xuất khẩu vào EU), với giá trị kim ngạch đạt 383 triệu USD.


� Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 2  năm 2007-2008 thì tử vong do độc tố tự nhiên 80/116 ca, trong đó 58/116 ca tử vong không phải do sử dụng thực phẩm từ sản xuất, chế biến trong chuỗi thực phẩm gây ra mà do ăn cá nóc, sam biển, cóc, nấm độc. Trong số đó do ăn cá nóc chết 12 người, ăn sam biển chết 6 người, ăn  thịt cóc chết 4 người, ăn lá ngón chết 4 người, ăn nấm độc chết 28 người, ăn bột ngô mốc chết 4 người.


� Theo con số thông kê của Bộ Công thương, năm 2008 cả nước xuất khẩu trên 10,2 tỷ USD nông sản thực phẩm. Sản phẩm thực phẩm Việt Nam có mặt  trên nhiều thị trường lớn như EU, Nhật Bản, Mỹ...


� Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã có quy định đầy đủ và cụ thể về nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Điều 27), kiểm tra và xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất (Điều 29, Điều 30), trình tự, thủ tục kiểm tra và xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Điều 35, Điều 36), trình tự, thủ tục kiểm tra và xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường (Điều 39, Điều 40), phân công trách nhiệm của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Điều 45), quyền hạn của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá (Điều 46), nhiệm vụ của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá (Điều 47), đoàn kiểm tra Điều 48), nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn kiểm tra (Điều 49).


� Nghĩa là ngày kết thúc giai đoạn mà theo bất kỳ điều kiện lưu giữ nào được quy định, sản phẩm trong thời gian đó hoàn toàn có thể đáp ứng được các yêu cầu tiếp thị và giữ nguyên được bất kỳ tiêu chí nào về chất lượng. Tuy nhiên, sau ngày đó, thực phẩm vẫn đáp ứng được yêu cầu sử dụng.


� Nghĩa là ngày mà kết thúc giai đoạn được tính trước theo bất kỳ điều kiện lưu giữ nào được quy định. Sau ngày đó sản phẩm sẽ không còn các thuộc tính về chất lượng mà khách hàng mong đợi. 


� Theo Quy định của EU: “Cơ quan đăng ký không cần cung cấp các kết quả thử độc tính (tính an toàn) và thử hiệu quả (tính hiệu quả) nếu nhà sản xuất có thể cung cấp các tài liệu chi tiết các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố rằng các thực phẩm đã được sử dụng một cách ổn định, có hiệu quả đã được công nhận và mức độ an toàn chấp nhận được”.


Cần phân loại để đưa ra yêu cầu quản lý, có thể chia ra 03 loại: loại 1: Sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, bài thuốc Đông y thì nhà sản xuất chỉ thông báo đến Cục ATVSTP với hồ sơ theo quy định; loại 2: Cần có chứng nhận lưu hành tự do của Cục ATVSTP; loại 3: các sản phẩm TPCN mới, cần có chứng nhận của Cục ATVSTP, khi sử dụng cần có chỉ định kê đơn của bác sĩ và giám sát chặt chẽ của cán bộ y tế.  


� Từ năm 2004-2008 số vụ ngộ độc thực phẩm trung bình xảy ra tại khu công nghiệp là 7 - 32 vụ/năm với số người mắc là 905 đến 3.589 người/năm (trung bình 113 người/vụ).


� Theo Nghị định 79/2008/NĐ-CP, thanh tra chuyên ngành về VSATTP mới được thành lập, ở Trung ương, Bộ Y tế hiện có 9 người, Bộ Nông nghiệp - PTNT có 3 người làm công tác thanh tra chuyên ngành VSATTP.


� Nghị định 128/2005/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh thủy sản quy định mức xử phạt đối với cơ sở chế biến thủy sản 3 – 5 triệu đồng, tuy nhiên, Nghị định 45/2005/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định mức xử phạt từ 10-15 triệu, trong đó có cơ sở chế biến  thủy sản. 





PAGE  

